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STT Họ và tên Ngày, tháng
 năm sinh

Vị trí
việc làm

Bậc lương
hiện giữ

Hệ số lương
ở bậc hiện

giữ

Bậc lương
sau khi nâng

Hệ số lương
mới được

hưởng

Thời gian
tính để nâng

bậc lương
lần sau

Ghi chú

1 Phạm Thị Liên 23/09/1974 Hộ lý 6 2,55 7 2,73 01/2026
2 Lê Khắc Tài 18/01/1990 Bảo vệ 4 2,04 5 2,22 05/2026
3 Nguyễn Văn Nam 20/10/1996 Lái xe 1 2,05 2 2,23 01/2026
4 Vũ Văn Bình 19/01/1989 Lái xe 1 2,05 2 2,23 01/2026
5 Lê Hoàng Gia 16/09/1988 Điện, nước 3 2,01 4 2,19 01/2026
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